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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÁT TIÊN                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
Bản án số: 12/2021/HSST 

Ngày 16-11-2021 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT TIÊN - TỈNH LÂM ĐỒNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Cao Chức 

       Các hội thẩm nhân dân:    - Ông Trần Văn Tam 

                        - Ông Nguyễn Chí Nhân 

       Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Anh Hào cán bộ Tòa án nhân dân huyện Cát Tiên, 

tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng tham gia 

phiên tòa : Ông Nông Văn Quỳnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân huyện Cát Tiên, tỉnh 

Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2021/TLST-HS 

ngày 22 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

13/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2021 đối với các bị cáo. 

1. Họ và tên : Nông Bế H     

Sinh năm : 1958 tại Cao Bằng.  

Trú tại: Thôn Sơn Hải – Phước Cát 2 - Cát Tiên - Lâm Đồng. 

Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 5/12; Dân tộc: Tày; Quốc tịch: 

Việt Nam; Tôn giáo: Không 

Con ông: Nông Văn T và bà Nguyễn Thị T. 

Vợ: Luân Thị Thủy; Con: Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất 

sinh năm 1996. 

Tiền án; tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/6/2021 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Thạch Văn V     

Sinh năm : 1973 tại Cao Bằng.  

Trú tại: Thôn Phước Trung – Phước Cát 2 - Cát Tiên - Lâm Đồng. 

Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 4/12; Dân tộc: Nùng; Quốc tịch: 

Việt Nam; Tôn giáo: Không 

Con ông: Thạch Văn S và bà Thạch Thị T. 

Vợ: Nông Thị V; Con: Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất 

sinh năm 1996. 

Tiền án; tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/6/2021 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

3. Người làm chứng: 

Ông Phương Đình K -  Sinh năm: 1976 

Trú tại: Thôn 2 – Đăng Hà – Bù Đăng – Bình Phước. 
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Ông Hoàng Văn L -  Sinh năm: 1968 

Trú tại: TDP 4, thị trấn Phước Cát - Cát Tiên - Lâm Đồng. 

Các nhân chứng đều vằng mặt tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Các bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 12 giờ ngày 14/6/2021 Phương Đình K - SN: 1976 trú tại thôn 2, xã 

Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước rủ Hoàng Văn L - SN: 1968 trú tại TDP 

4, TT Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đến nhà ông Nông Bế Hội - SN: 

1958 trú tại thôn Sơn Hải, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để mua 

ma túy sử dụng. Tại nhà ông H, Hoàng Văn L hỏi mua 03 tép ma túy loại heroin với 

giá 100.000 đồng một tép và 200.000 đồng ma túy loại nhựa thuốc phiện, Phương 

Đình K hỏi mua 01 tép heroin với giá 50.000 đồng thì H đồng ý. Sau khi giao tiền 

và nhận ma túy Hoàng Văn L lấy 01 tép ma túy loại heroin đưa cho K để sử dụng, L 

lấy ra 01 gói khác để bản thân sử dụng bằng cách đốt lên rồi hít còn K sử dụng bằng 

cách tiêm vào người, gói ma túy K mua thì K không sử dụng mà bỏ vào túi áo trước 

ngực với mục đích về nhà sẽ sử dụng sau. Nông Bế H lấy ra 01 bộ dụng cụ sử dụng 

ma túy để các đối tượng sử dụng thuốc phiện thì bị công an huyện Cát Tiên kiểm tra 

bắt quả tang. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ:  

+ 01 vỏ thuốc lá hiệu JET kích thước 10cm x07cm x 03cm, bên trong có một 

bịch nilon mà trắng kích thước 13cm x 6,5cm, trong bịch nilon có chứa các cục màu 

trắng nghi là ma túy. 

+ 01 bịch nilon màu trắng kích thước 22cm x 12cm, bên trong bịch nilon chứa 

20 gói giấy in chữ nước ngoài, kích thước 01cm x 01 cm, bên trong gói giấy có một 

lớp giấy được gấp các cạnh, trong đó chứa các chất màu trắng nghi là chất ma túy. 

+ 01 bịch nilon màu trắng kích thước 14cm x 6,5 cm, bên trong bịch nilon 

chứa 20 gói giấy in chữ nước ngoài, kích thước 01cm x 01 cm, bên trong gói giấy 

có một lớp giấy được gấp các cạnh, trong đó chứa các chất màu trắng nghi là chất 

ma túy. 

+ 01 bịch nilon màu trắng kích thước 09 cm x 08 cm, bên trong bịch nilon 

chứa chất dẻo màu đen nghi là nhựa thuốc phiện. 

+ 01 gói giấy in chữ nước ngoài, bên trong gói giấy có một lớp giấy được gấp 

các cạnh, trong đó chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy, đây là gói ma túy Nông 

Bế H bán cho Phương Đình K khi công an vào bắt quả tang thu giữ trong túi áo của 

Kiểm. 

+ 01 gói giấy in chữ nước ngoài, kích thước 01 cm x 01 cm, bên trong gói 

giấy có một lớp giấy được gấp các cạnh, trong đó chứa chất bột màu trắng, nghi là 

ma túy, đây là gói ma túy Nông Bế H bán cho Hoàng Văn L khi công an vào bắt 

quả tang L vứt lại ở hiện trường. 

+ Thu số tiền 1.220.000 đồng của Nông Bế H, trong đó có 550.000 đồng là 

tiền bán ma túy cho Hoàng Văn L và Phương Đình K, còn 670.000 đồng là tiền của 

Hội. 

+ Một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. 

Tại cơ quan công an Nông Bế H khai nhận số tang vật thu giữ là ma túy lọai 

heroin và thuốc phiện. Số heroin Hội mua của một người đàn ông tên D không biết 
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họ tên, địa chỉ nhà ở tỉnh Bình Phước, còn số ma túy là nhựa thuốc phiện thì mua 

của Thạch Văn V - SN: 1973 trú tại thôn Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài lần bán ma túy cho Hoàng Văn L và Phương Đình K 

bị bắt quả tang vào ngày 14/6/2021, H khai nhận bán ma túy loại heroin cho 

Phương Đình K 02 lần, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Vào ngày 09/6/2021 tại nhà của H, H đã bán cho K 01 tép ma 

túy loại heroin với giá 50.000 đồng. 

Lần thứ hai:Vào ngày 11/6/2021 cũng tại nhà của H, H đã bán cho K 01 tép 

ma túy loại heroin với giá 50.000 đồng. 

Triệu tập Thạch Văn Vt lên làm việc, tại CQĐT V khai nhận đã bán 03 lần ma 

túy loại nhựa thuốc phiện cho Nông Bế H. Cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng tháng 4/2021 V đã bán cho H một bịch ma túy 

loại thuốc phiện với giá tiền 300.000 đồng tại đường bê tông cách nhà V khoảng 

100 mét. 

Lần thứ hai: Vào khoảng tháng 5/2021 V bán cho H 01 bịch ma túy loại nhựa 

thuốc phiện với giá 1.000.000 đồng tại nhà của H. 

Lần thứ ba: Vào ngày 04/6/2021 V bán cho H 01 bịch ma túy loại nhựa thuốc 

phiện với giá 1.000.000 đồng nhưng V không lấy tiền mà quy đổi heroin với H, H 

đã đưa cho V 01 bịch heroin tương đương với giá 1.000.000 đồng cho V. 

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Văn V cơ quan Công an thu giữ: 

+ 01 bịch nilon màu trắng trong suốt kích thước 7,5cm x11cm có mép gấp kín, 

bên trong chứa 02 miếng chất dẻo, màu đen được kẹp giữa 02 lớp nilon. 

+ 01 bịch nilon màu trắng trong suốt kích thước 6cm x7cm một đầu hở, một 

đầu kín, bên trong chứa 06 viên dạng rắn màu đen kích thước 01cm không rõ hình 

dạng. 

+ 01 bịch nilon màu trắng trong suốt kích thước 9,5cm x14cm một đầu hở, 

một đầu kín, bên trong chứa 03 bịch nilon, mỗi bịch có chứa chất rắn màu đen, kích 

thước 3cm, không rõ hình dạng.  

+ 01 bịch nilon màu trắng trong suốt kích thước 9,5cm x14cm một đầu hở, 

một đầu kín, bên trong có chứa 01 bịch giấy màu trắng kích thước 3cm x5cm, trên 

bịch có ghi chữ OTC màu đỏ bị xé hở 01 đầu, bên trong chứa 01 miếng chất dẻo 

màu đen kích thước 1cm x 2cm được kẹp giữa hai lớp nilon được gấp thành hình 

tam giác. 

+ 01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu seven bên trong chứa 03 bịch nilon màu trắng, 

trong suốt kích thước 3cm x3cm một đầu hở, mộ đầu kín bên trong đều chứa chất 

rắn, màu đen không rõ hình dạng. 

Số tang vật thu giữ được tại nhà của Thạch Văn V, V khai nhận là nhựa thuốc 

phiện Việt mua của một người tên Tiến (không rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ) ở thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông với giá 3.200.000 đồng, mục đích để bản thân sử 

dụng và bán kiếm lời. 

BL: 183 - 192; 199 – 206; 213 – 226; 227- 244; 248 – 266; 270 – 276. 

* Vật chứng thu giữ gồm: 

Ngoài những vật chứng thu giữ ở hiện trường, khám xét khẩn cấp nơi của 

Nông Bế H và Thạch Văn V CQĐT còn thu giữ: 
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- 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu Samsung màu đen, đã qua sử 

dụng, bên ngoài được ốp bằng nhựa màu xanh lá cây, thiết kế giống máy chụp 

hình cầm tay. 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, loại màn hình cảm ứng màu đen, có vỏ 

ốp lưng phía sau bằng nhựa màu đen. 

- 01 diện thoại di động loại bàn phím nhãn hiệu Masstel, màu đỏ đen. Điện 

thoại đã qua sử dụng. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Future màu đỏ đen, BKS: 49N1 - 130.26. Đây 

là chiếc xê mô tô do bà Luân Thị Thủy (vợ Nông Bế Hội) đứng tên chủ sở hữu. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Lifan màu trắng, đen BKS: 49S7 - 5127.  

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda RSX màu đỏ, trắng, đen BKS: 49N1 - 020.39.  

- 01 chiếc ghế bằng gỗ, kích thước 31cm x 10cm x07cm. 

- 01 đèn có nắp chụp bằng thủy tinh, bên dưới có 01 nắp bằng kim loại, bên 

trong có một ly thủy tinh nhỏ chứa một đoạn bấc để đốt. 

- 01 tẩu có kích thước dài 32cm, thân tẩu làm bằng ống tre bên trong rỗng, đầu 

tẩu làm bằng đá, quấn vải màu đen, có thiết kế lỗ để nhét thuốc phiện. 

- 02 chày làm bằng gỗ tiện, chiều dài 14,5cm. 

- 01 thanh kim loại hình tròn, chiều dài 19cm, một đầu được mài nhọn, một 

đầu đập dẹt. 

- 01 chiếu đan bằng cói, loại chiếu trải giường, hình chữ nhật, kích thước 02m 

x1,6m đã qua sử dụng, có in họa tiết hoa ăn màu xanh đỏ. 

- 01 ống bơm kim tiêm y tế bằng nhựa, đã qua sử dụng, chiều dài 12 cm, phần 

trong ống bơm kim tiêm phần đầu chứa chất dịch màu đỏ, nghi là máu, phần mũi 

kim tiêm bằng kim loại được chụp nắp nhựa hình tròn. 

- 01 bộ bàn đèn dùng dể hút thuốc phiện gồm: 01 đĩa nhựa màu trắng, đường 

kính 3cm; một nắp thủy tinh hình chóp; 01 lọ thủy tinh đường kính đáy 03cm, 

đường kính miệng 1,5cm, trong lọ thủy tinh có 01 đoạn ống kim loại hình tròn, 

trong ống kim loại có đoạn dây vải dù hình tròn. 

- 01 ống lồ ô bên trong rỗng, kích thước 02cmx27cm, một đầu nhọn được quấn 

băng keo đen, một đầu tù quấn vải màu đen. 

- 01 đoạn gỗ tròn màu đen, đường kính 02cm, dài 16cm. 

- 01 đoạn gỗ tròn màu đen, đường kính 02cm, dài 13 cm. 

- 01 đoạn cây sắt, đường kính 0,3cm, dài 23 cm một đầu nhọn, một đầu dẹp. 

- 01 đoạn cây sắt, đường kính 0,2cm, dài 19,5cm một đầu nhọn, một đầu dẹp. 

- 01 lọ bằng gỗ tiện, đường kính 5cm, dài 7cm, trên thành có 01 lỗ thủng, xung 

quanh lỗ được bít bằng miếng kim loại. 

- 01 bát nhựa loại bát ăn cơm, bên ngoài in họa tiết lá, bên trong bát chứa muội 

tro màu nâu đen. 

- 01 ly uống nước loại bằng sứ, đường kính 5,5cm x4cm, trong ly và ngoài đáy 

ly bám chất dính màu đen. 

- 01 con dao lưỡi bằng kim loại hình tam giác, cán dao bằng gỗ hình tròn, kích 

thước 10 cm x1,5cm. 

- Thu số tiền 840.000 đồng của Thạch Văn V. 

Đối với 03 xe mô tô các loại và 01 điện thoại di động loại bàn phím nhãn hiệu 

Masstel màu đỏ đen đây là những tài sản không liên quan đến vụ án, có nguồn gốc 
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rõ ràng, không bị tranh chấp, chủ sở hữu có đơn xin lại tài sản, CQĐT đã trả lại 

cho chủ sở hữu. 

Đối với số tang vật còn lại và mẫu vật sau giám định Cơ quan CSĐT Công 

an huyện Cát Tiên đã chuyển đến Chi cục THADS huyện Cát Tiên theo biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 30/8/2021. 

Tại bản kết luận giám định và giám định bổ sung  số 599 ngày 18/6/2021 và 

ngày 21/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận mẫu 

vật thu giữ tại nhà Nông Bế H là ma túy, cụ thể như sau: 

+ Mẫu vật đựng trong 01 vỏ thuốc lá hiệu JET kích thước 10cm x07cm x 

03cm, bên trong có một bịch nilon mà trắng kích thước 13cm x 6,5cm, trong bịch 

nilon có chứa các cục màu trắng và 40 gói giấy in chữ nước ngoài đã được niêm 

phong kích thước 01cm x 01 cm, bên trong gói giấy có một lớp giấy được gấp các 

cạnh, trong đó chứa các chất màu trắng là ma túy có khối lượng 4,6037 gam loại 

heroin. Heroin là chất ma túy nằm trong danh mục I, STT: 09, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính Phủ.  

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định (ma 

túy Hội bán cho Kiểm) là ma túy, có khối lượng 0,0159gam, loại heroin. Heroin là 

chất ma túy nằm trong danh mục I, STT: 09, Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 

15/05/2018 của Chính Phủ.  

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định (ma 

túy Hội bán cho Lèn) là ma túy, có khối lượng 0,0093gam, loại heroin. Heroin là 

chất ma túy nằm trong danh mục I, STT: 09, Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 

15/05/2018 của Chính Phủ.  

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định bên 

trong có chứa 01 miếng chất dẻo, màu đen có khối lượng 6,8461 gam không phải là 

ma túy. 

+ Mẫu vật đựng trong hộp nhựa có kích thước 06 cm x 03cm bên trong chứa 

các cục màu đen, dạng rắn, không rõ hình dạng, được niêm phong gửi giám định có 

khối lượng 30,4172 gam có chứa chất ma túy loại Morphine, Papaverine là hoạt 

chất chính có trong thuốc phiện. 

+ Mẫu vật đựng trong 01 bịch nilon màu trắng kích thước 14 cm x 7,5 cm, 

bên trong chứa chất dẻo màu đen, dạng rắn, không rõ hình dạng, được niêm phong 

gửi giám định có khối lượng 6,7427 gam có chứa chất ma túy loại Morphine, 

Codein là hoạt chất chính có trong thuốc phiện. 

+ Mẫu vật đựng trong 01 bịch nilon màu trắng kích thước 27 cm x 16 cm, bên 

trong chứa chất dẻo màu đen, dạng rắn, không rõ hình dạng, được niêm phong gửi 

giám định có khối lượng 69,4399 gam có chứa chất ma túy loại Morphine, Codein 

là hoạt chất chính có trong thuốc phiện. 

Tại bản kết luận giám định và giám định bổ sung số 600 ngày 18/6/2021 và 

ngày 21/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận mẫu 

vật thu giữ tại nhà Thạch Văn Việt là ma túy, cụ thể như sau: 

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định bên 

trong có 01 bịch nilon màu trắng trong suốt kích thước 7,5cm x11cm có mép gấp 

kín, bên trong chứa 02 miếng chất dẻo, màu đen được kẹp giữa 02 lớp nylon là ma 

túy loại nhựa thuốc phiện có  khối lượng 1,2826 gam. Thuốc phiện là chất ma túy 
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nằm trong danh mục ID, STT: 47, Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 09/05/2020 

của Chính Phủ.  

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định bên 

trong có 01 bịch nylon màu trắng trong suốt kích thước 6cm x7cm một đầu hở, một 

đầu kín, bên trong chứa 06 viên dạng rắn màu đen kích thước 01cm không rõ hình 

dạng có khối lượng 2,4461 gam, có chứa chất ma túy loại Codein, Morphine, 

Papaverine là hoạt chất chính có trong thuốc phiện. 

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định bên 

trong có 01 bịch nylon màu trắng trong suốt kích thước 9,5cm x14cm một đầu hở, 

một đầu kín, bên trong chứa 03 bịch nilon, mỗi bịch có chứa chất rắn màu đen, kích 

thước 3cm, không rõ hình dạng có khối lượng 18,0125 gam có chứa chất ma túy 

loại Codein, Morphine, Papaverine là hoạt chất chính có trong thuốc phiện. 

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định bên 

trong có 01 bịch nilon màu trắng trong suốt kích thước 9,5cm x14cm một đầu hở, 

một đầu kín, bên trong có chứa 01 bịch giấy màu trắng kích thước 3cm x5cm, trên 

bịch có ghi chữ OTC màu đỏ bị xé hở 01 đầu bên trong chứa 01 miếng chất dẻo 

màu đen kích thước 1cm x2cm được kẹo giữa hai lớp nylon được gấp thành hình 

tam giác loại nhựa thuốc phiện có  khối lượng 0,4166 gam. Thuốc phiện là chất ma 

túy nằm trong danh mục ID, STT: 47, Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 09/05/2020 

của Chính Phủ.  

+ Mẫu vật đựng trong gói nhựa nylon được niêm phong gửi giám định bên 

trong có 01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Seven, bên trong chứa 03 bịch nylon màu 

trắng, trong suốt kích thước 3cm x3cm một đầu hở, một đầu kín bên trong đều chứa 

chất rắn, màu đen không rõ hình dạng có khối lượng 20,0912 gam, có chứa chất ma 

túy loại Codein, Morphine, Papaverine là hoạt chất chính có trong thuốc phiện 

  Tại bản cáo trạng số 16/CT - VKSCT  ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên - Lâm Đồng đã truy tố bị cáo Nông Bế H về tội: 

“ Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b,c khoản 2 Điều 251 

BLHS; bị cáo Thạch Văn V về tội: “ Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS. 

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy 

của mình theo như nội dung của cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố và không có ý 

kiến thắc mắc hay khiếu nại gì. 

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo 

và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt từng bị cáo như sau: 

- Áp dụng điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38; điểm b 

khoản 2 Điều 251 BLHS, xử phạt bị cáo Thạch Văn V từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng 

tù. 

- Áp dụng điểm r, s khoản 1, Điều 51; Điều 54; Điều 38; điểm b,c khoản 2 

Điều 251 BLHS, xử phạt bị cáo Nông Bế H từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
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 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố của các Cơ 

quan điều tra;Viện kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo không ai có ý kiến hoặc khiếu nại nào về hành vi, quyết định của các Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa 

ngày hôm nay phù hợp với nội dung của vụ án và cáo trạng của Viện kiểm sát truy 

tố đã thể hiện khoảng 12 giờ ngày 14/6/2021 Công an huyện Cát Tiên bắt quả tang 

Nông Bế H bán trái phép chất ma túy loại heroin cho Phương Đình K và Hoàng 

Văn L tại nhà mình ở thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng. Qua giám định kết luận mẫu vật được niêm phong gửi giám định là ma túy, 

có khối lượng là 0,0159 và 0,0093gam, loại heroin. Heroin là chất ma túy nằm 

trong danh mục I, STT: 09, Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của 

Chính Phủ. Trong quá trình điều tra Hội khai nhận còn bán trái phép chất ma túy 

loại heroin cho K 02 lần khác và mua nhựa thuốc phiện của Thạch Văn V vừa để sử 

dụng cá nhân và bán kiếm lời. Mở rộng điều tra triệu tập Thạch Văn V lên làm việc, 

tại CQĐT Việt khai nhận đã bán 03 lần ma túy loại nhựa thuốc phiện cho Nông Bế 

H. Cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng tháng 4/2021 V đã bán cho H một bịch ma túy 

loại thuốc phiện với giá tiền 300.000 đồng tại đường bê tông cách nhà V khoảng 

100 mét. 

Lần thứ hai: Vào khoảng tháng 5/2021 V bán cho H 01 bịch ma túy loại nhựa 

thuốc phiện với giá 1.000.000 đồng tại nhà của Hội. 

Lần thứ ba: Vào ngày 04/6/2021 V bán cho H 01 bịch ma túy loại nhựa thuốc 

phiện với giá 1.000.000 đồng nhưng V không lấy tiền mà quy đổi heroin với H, H 

đã đưa cho V 01 bịch heroin tương đương với giá 1.000.000 đồng cho V. 

Qua khám xét khẩn cấp tại nhà Thạch Văn V CQĐT công an huyện Cát Tiên 

thu giữ 1,6992 gam nhựa thuốc phiện. Thuốc phiện là chất ma túy nằm trong danh 

mục ID, STT: 47, Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 09/05/2020 của Chính Phủ.  

Từ những căn cứ nêu trên có đủ cơ sở kết tội các bị cáo: Nông Bế H về tội 

" Mua bán trái phép chất ma túy " với tình tiết định khung là Phạm tội 02 lần trở 

lên và Đối với 02 người trở lên  theo điểm b,c khoản 2 Điều 251 BLHS; Thạch 

Văn V về tội " Mua bán trái phép chất ma túy " với tình tiết định khung là Phạm 

tội 02 lần trở lên  theo điểm b  khoản 2 Điều 251 BLHS. 

      [3]  Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm 

phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, mà đây 

còn là mầm mống phát sinh các loại tệ nạn, tội phạm khác như hút chích, trộm cắp 

làm ảnh hưởng đến lối sống lành mạnh, sự phát triển giống nòi và ảnh hưởng xấu 

đến tình hình trật tự tại địa phương. Do vaäy caàn aùp duïng moät möùc aùn nghieâm 

töông xöùng vôùi haønh vi phaïm toäi maø bò caùo ñaõ gaây ra nhaèm raên ñe, giaùo duïc vaø 

phoøng ngöøa chung.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa ngày hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người phạm 

tội tự thú. Được quy định tại các điểm r,s khoản 1 Điều 51 BLHS, riêng bị cáo 

Thạch Văn V đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính 2.300.000 đ do bán 

ma túy mà có nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 

51 BLHS. Do vậy cần áp dụng Điều 54 xử dưới mức khung hình phạt cho các bị 

cáo. 

[4] Xét thấy: Cần thiết cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để các 

bị cáo có điều kiện cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Đối với người tên D đã bán ma túy loại heroin cho Nông Bế H và người tên 

T đã bán nhựa thuốc phiện cho Thạch Văn V, tuy nhiên H và V không rõ họ tên, 

địa chỉ, số điện thoại cụ thể của hai người này. CQĐT đã xác minh làm rõ nhưng 

chưa có kết quả, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. 

Đối với Phương Đình K và Hoàng Văn L có hành vi sử dụng trái và tàng 

trữ trái phép chất ma túy loại heroin, tuy nhiên chưa đủ định lượng để xử lý hình 

sự nên CQĐT đã tách ra xử phạt hành chính.  

 [5] Veà xử lý vaät chöùng: - Số tiền mà cơ quan điều tra thu giữ trên người của 

Nông Bế H khi bị bắt quả tang là 1.220.000 đ trong đó số tiền 550.000 đ là tiền 

bán ma túy cho L và K. Đây là số tiện thu lợi bất chính do bán ma túy mà có cần 

tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Truy thu thêm số tiền 100.000 đ tiền thu lợi bất 

chính từ việc bán ma túy cho K ngày 09/6/2021 và ngày 11/6/2021. Đối với số tiển  

2.300.000 đ ( hai triệu ba trăm ngàn đồng) do gia đình bị cáo V tự nguyện giao 

nộp. Xét thấy đây là số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy 

mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

 - Đối với số tiền còn lại 570.000 đ của Nông Bế H và 840.000 đ của Thạch 

Văn V. Xét thấy đây là số tiền của các bị cáo không dung vào việc phạm tội cần 

trả lại cho các bị cáo 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại màn hình cảm ứng, 

màu đen, có vỏ ốp lưng phía sau bằng nhựa màu xanh lá cây, thiết kế giống máy 

chụp hình cầm tay, chất lượng máy móc bên trong không kiểm tra được;  01 chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại màn hình cảm ứng, màu đen, có vỏ 

ốp lưng phía sau bằng nhựa màu đen, chất lượng máy móc bên trong không kiểm 

tra được. Đây là công vụ phương tiện dùng vào phạm tội, cần tịch thu sung quỹ 

Nhà nước. 

- 01 chiếc ghế bằng gỗ, kích thước 31cm x 10cm x 07cm; 01 đèn có nắp 

chụp bằng thủy tinh, bên dưới có một nắp bằng kim loại, bên trong có một ly thủy 

tinh nhỏ chứa một đoạn bấc để đốt; 01 tẩu có kích thước 32cm, thân tẩu làm bằng 

ống tre bên trong rỗng, đầu tẩu được làm bằng đá, quấn vải màu đen, có thiết kế lỗ 

để nhét thuốc phiện; 02 chày được làm bằng gỗ tiện, chiều dài 14,5cm; 01 đoạn 

kim loại hình tròn, chiều dài 19cm, một đầu được mài nhọn, một đầu đập dẹt; 01 

chiếu đan bằng cói, loại chiếu trải giường, hình chữ nhật kích thước 02m x 1,6m 

đã qua sử dụng, có in họa tiết hoa văn màu xanh đỏ; 01 ống bơm kim tiêm y tế 

bằng nhựa, đã qua sử dụng, chiều dài 12cm, phần trong ống bơm kim tiêm phần 

đầu có chứa chất dịch màu đỏ, nghi là máu, phần mũi kim tiêm bằng kim loại 

được chụp nắp nhựa hình tròn; 01 bộ bàn đèn dùng để hút thuốc phiện, gồm 01 đĩa 
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nhựa màu trắng đường kính 23cm, một nắp thủy tinh hình chóp, 01 lọ thủy tinh 

đường kính đáy 03cm, đường kính miệng 1,5cm, trong lọ thủy tinh có 01 đoạn ống 

kim loại hình tròn, trong ống kim loại có đoạn dây vải dù hình tròn; 01 ống lồ ô bên 

trong rỗng, kích thước 02cm x 27cm, một đầu nhọn được quấn băng keo đen, một 

đầu tù quấn vải màu đen; 01 đoạn gỗ tròn màu đen, đường kích 02cm, dài 16cm; 01 

đoạn gỗ tròn màu đen, đường kích 02cm, dài 13cm; 01 đoạn cây sắt, đường kích 

0,3cm, dài 23cm, một đầu nhọn, một đầu dẹp; 01 đoạn cây sắt, đường kích 0,2cm, 

dài 19,5cm, một đầu nhọn, một đầu dẹp; 01 lọ bằng gỗ tiện, đường kính 05cm, dài 

07cm, trên thành có 01 lỗ thủng, xung quanh lỗ được bít bằng miếng kim loại; 01 

bát nhựa loại bát ăn cơm, bên ngoài in họa tiết hoa lá, bên trong bát chứa muội tro 

màu nâu đen; 01 ly uống nước, loại bằng sứ, đường kính 5,5cm x 04cm, trong ly và 

ngoài đáy ly bám dính chất màu đen; 01 con dao lưỡi bằng kim loại hình tam giác, 

cán dao bằng gỗ hình tròn, kích thước 10cm x 1,5cm; 01 bì thư màu trắng, ghi chữ 

Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng số 599/2021-PC09, mặt sau đóng 03 dấu 

niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có chữ 

ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Lại Thanh Anh Toàn, Võ Như Thuận 

bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi giám định, bao gói; 01 bì thư màu trắng, 

ghi chữ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng số 599/2021-PC09, mặt sau đóng 03 

dấu niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có 

chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Lại Thanh Anh Toàn, Võ Như 

Thuận bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi giám định, Hoàn mẫu: M1 = 

4,4232(g); M7 = 4,9683(g); 01  bì thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an 

tỉnh Lâm Đồng số 599/2021-PC09, mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của 

Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Lại Thanh Anh Toàn, Võ Như Thuận bên trong đựng mẫu 

vật hoàn lại sau khi giám định, Hoàn mẫu: M2 = 28,1044(g); M3 = 5,2799(g); M6 

= 66,3562(g); 01 bì thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng 

số 600/2021-PC09, mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, 

Nguyễn Văn Chiến, Phạm Thị Dung, bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi 

giám định, Hoàn mẫu: M2 = 1,5915(g); M3 = 16,5396(g); M5 = 17,8322(g); 01 bì 

thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng số 600/2021-PC09, 

mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Nguyễn Văn Chiến, 

Phạm Thị Dung, bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi giám định, Hoàn mẫu: 

M1 = 0,3106(g); M2 = 0,3072(g); 01 bì thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công 

an tỉnh Lâm Đồng số 600/2021-PC09, mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của 

Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Thị Dung, bên trong đựng mẫu 

vật hoàn lại sau khi giám định, Bao gói. Đây là tang vật của vụ án và xét thấy 

không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy.  

Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định Pháp luật. 

   Vì các lẽ trên 

QUYEÁT ÑÒNH  
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 [1] Tuyên bố các bị cáo Nông Bế H và Thạch Văn V phạm tội " Mua 

bán trái phép chất ma túy" . 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

          Xöû phaït bò caùo Thạch Văn V 4 ( bốn ) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giam (ngày 18/6/2021). 

Áp dụng điểm b,c khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 

38 Bộ luật hình sự. 

          Xử phạt bị cáo Nông Bế H 5 ( năm ) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giam (ngày 14/6/2021). 

 [2] Áp dụng Điều 46 BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

 - Trả lại cho: Nông Bế H số tiền 570.000 đ ( năm trăm bảy mươi ngàn 

đồng); Thạch Văn V số tiền 840.000 đ ( tám trăm bốn mươi ngàn đồng). 

 - Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: Số tiền 2.950.000 đ ( hai triệu chín 

trăm năm mươi ngàn đồng); 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, 

loại màn hình cảm ứng, màu đen, có vỏ ốp lưng phía sau bằng nhựa màu xanh lá 

cây, thiết kế giống máy chụp hình cầm tay, chất lượng máy móc bên trong không 

kiểm tra được;  01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại màn hình 

cảm ứng, màu đen, có vỏ ốp lưng phía sau bằng nhựa màu đen, chất lượng máy 

móc bên trong không kiểm tra được.  

 - Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc ghế bằng gỗ, kích thước 31cm x 10cm x 07cm; 

01 đèn có nắp chụp bằng thủy tinh, bên dưới có một nắp bằng kim loại, bên trong 

có một ly thủy tinh nhỏ chứa một đoạn bấc để đốt; 01 tẩu có kích thước 32cm, 

thân tẩu làm bằng ống tre bên trong rỗng, đầu tẩu được làm bằng đá, quấn vải màu 

đen, có thiết kế lỗ để nhét thuốc phiện; 02 chày được làm bằng gỗ tiện, chiều dài 

14,5cm; 01 đoạn kim loại hình tròn, chiều dài 19cm, một đầu được mài nhọn, một 

đầu đập dẹt; 01 chiếu đan bằng cói, loại chiếu trải giường, hình chữ nhật kích 

thước 02m x 1,6m đã qua sử dụng, có in họa tiết hoa văn màu xanh đỏ; 01 ống 

bơm kim tiêm y tế bằng nhựa, đã qua sử dụng, chiều dài 12cm, phần trong ống 

bơm kim tiêm phần đầu có chứa chất dịch màu đỏ, nghi là máu, phần mũi kim 

tiêm bằng kim loại được chụp nắp nhựa hình tròn; 01 bộ bàn đèn dùng để hút thuốc 

phiện, gồm 01 đĩa nhựa màu trắng đường kính 23cm, một nắp thủy tinh hình chóp, 

01 lọ thủy tinh đường kính đáy 03cm, đường kính miệng 1,5cm, trong lọ thủy tinh 

có 01 đoạn ống kim loại hình tròn, trong ống kim loại có đoạn dây vải dù hình tròn; 

01 ống lồ ô bên trong rỗng, kích thước 02cm x 27cm, một đầu nhọn được quấn băng 

keo đen, một đầu tù quấn vải màu đen; 01 đoạn gỗ tròn màu đen, đường kích 02cm, 

dài 16cm; 01 đoạn gỗ tròn màu đen, đường kích 02cm, dài 13cm; 01 đoạn cây sắt, 

đường kích 0,3cm, dài 23cm, một đầu nhọn, một đầu dẹp; 01 đoạn cây sắt, đường 

kích 0,2cm, dài 19,5cm, một đầu nhọn, một đầu dẹp; 01 lọ bằng gỗ tiện, đường kính 

05cm, dài 07cm, trên thành có 01 lỗ thủng, xung quanh lỗ được bít bằng miếng kim 

loại; 01 bát nhựa loại bát ăn cơm, bên ngoài in họa tiết hoa lá, bên trong bát chứa 

muội tro màu nâu đen; 01 ly uống nước, loại bằng sứ, đường kính 5,5cm x 04cm, 

trong ly và ngoài đáy ly bám dính chất màu đen; 01 con dao lưỡi bằng kim loại hình 

tam giác, cán dao bằng gỗ hình tròn, kích thước 10cm x 1,5cm; 01 bì thư màu 

trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng số 599/2021-PC09, mặt sau 
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đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm 

Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Lại Thanh Anh Toàn, Võ 

Như Thuận bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi giám định, bao gói; 01 bì thư 

màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng số 599/2021-PC09, mặt 

sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Lại Thanh Anh Toàn, 

Võ Như Thuận bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi giám định, Hoàn mẫu: M1 

= 4,4232(g); M7 = 4,9683(g); 01  bì thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an 

tỉnh Lâm Đồng số 599/2021-PC09, mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn 

Vũ Kỳ Trung, Lại Thanh Anh Toàn, Võ Như Thuận bên trong đựng mẫu vật hoàn 

lại sau khi giám định, Hoàn mẫu: M2 = 28,1044(g); M3 = 5,2799(g); M6 = 

66,3562(g); 01 bì thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng số 

600/2021-PC09, mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, 

Nguyễn Văn Chiến, Phạm Thị Dung, bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi 

giám định, Hoàn mẫu: M2 = 1,5915(g); M3 = 16,5396(g); M5 = 17,8322(g); 01 bì 

thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng số 600/2021-PC09, 

mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Nguyễn Văn Chiến, 

Phạm Thị Dung, bên trong đựng mẫu vật hoàn lại sau khi giám định, Hoàn mẫu: 

M1 = 0,3106(g); M2 = 0,3072(g); 01 bì thư màu trắng, ghi chữ Bộ Công an, Công 

an tỉnh Lâm Đồng số 600/2021-PC09, mặt sau đóng 03 dấu niêm phong giáp lai 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, có chữ ký, ghi họ tên của 

Nguyễn Vũ Kỳ Trung, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Thị Dung, bên trong đựng mẫu 

vật hoàn lại sau khi giám định, Bao gói. 

( Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Cát 

Tiên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cát Tiên ngày 30 tháng 8 năm 2021  ). 

[3] Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

   Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo có quyền kháng cáo để 

yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Cát Tiên; 

- Công an huyện Cát Tiên; 

- Chi cục THA dân sự huyện Cát Tiên; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Bộ phận theo dõi THA phạt tù; 

- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Bùi Cao Chức 
 

 

 


